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 ào ngày 29 tháng 3 năm 2019, t i tr  s   òa án nh n d n t nh   ng 

 háp xét xử phúc th m công khai v  án th  lý số: 34/2019/TLPT-DS ngày 09 

tháng 01 năm 2019 về tranh chấp   p   ng d n s  vay tài sản. 

Do Bản án d n s  s  th m số: 53/2018/DS-S  ngày 29 tháng 10 năm 

2018 của  òa án nh n d n huy n C b  kháng cáo  

 heo Quyết   nh   a v  án ra xét xử phúc th m số 34/2019/Q -PT ngày 

12 tháng 02 năm 2019, giữa các    ng s : 

1. Nguyên đơn: Bà  õ  h  M, sinh năm 1941   

  a ch : tổ A, ấp B, x  A, huy n C, t nh   ng  háp   

Đ i  i n th o ủy quy n của nguyên đơn: Bà Nguy n  h   , sinh năm 1988, 

  a ch : Số  , kh m  , th  trấn M, huy n C, t nh   ng  háp  C  m t . 

- Ng  i   o v  quy n v    i  ch h p pháp của nguyên đơn: Luật s     

 h  Xu n    ng,  ăn phòng Luật s  Xu n    ng, thu c  oàn Luật s  t nh 

  ng  háp,   a ch : Số 70,  ùng    ng,  h m 2, Ph ờng 2, thành phố S  éc, 

t nh   ng  háp  C  m t . 

2. Bị đơn: Bà     hi S, sinh năm 1958 

  a ch : Tổ A, ấp  , x   , huy n C, t nh   ng  háp     m t   
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3. Ng  i c  quy n   i, nghĩa vụ  iên quan: 

Anh Nguy n  õ Bảo Q, sinh năm 1980;   a ch : Tổ A, ấp  , x   , huy n C, 

t nh   ng  háp    ng m t . 

4. Ng ời kháng cáo: Bà     hi S là b    n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Nguyên đơn       Thị M trình   y:  

Năm 2015, bà M cho bà S vay tiền 2 lần: 

- Lần 1: Không nh  ngày tháng, cho vay 31 000 000   ng, l i suất 5.000 

  ng/01 tri u   ng/ngày, thời h n 06 tháng   

- Lần 2: Không nh  ngày tháng, cho vay tiếp 5 000 000   ng, không t nh l i, 

thời h n 01 tuần   

 ổng c ng 2 lần cho vay 31 000 000   ng   5 000 000   ng   36 000 000 

  ng   

Sau khi vay bà S ch a   ng l i và không trả vốn   ến ngày 16/7/2016 d  ng 

l ch, bà S c  viết, ký  iấy thỏa thuận vay tiền xác nhận c  vay của bà M số tiền 

35 000 000   ng và cam kết  ến ngày 25/8/2016  m l ch s  trả số tiền 35 000 000 

  ng cho bà M nh ng sau    c ng không th c hi n   

Nay bà M y u cầu bà S trả n  vay 41 947 500   ng  vốn 35 000 000   ng, tiền 

l i t nh  ến tháng 9 năm 2018 là 6 947 500   ng    

Bà M không thống nhất v i lời tr nh bày của bà S và không   ng ý v i y u cầu 

phản tố của bà S. 

* Bị đơn        hi S trình   y:  

 ào khoảng tháng 7 năm 2014  m l ch, bà S c  vay tiền của bà M  th ờng g i 

là cô  t  02 lần: lần  ầu vay 10 000 000   ng, Sau    khoảng 20 ngày vay th m 

5.000.000   ng, tổng c ng vay 15 000 000   ng, l i suất 10 000   ng/01 tri u 

  ng/ngày   

Sau khi vay, bà S trả l i    c 07 tháng x 4 500 000   ng   31 500 000   ng th  

ng ng   rong      a cho anh Q  con bà M  nhận thay bà M 02 lần, lần 1: tháng 

3/2015 số tiền 4 000 000   ng (do bà S nhờ ông  r nh  i V và ông  rần  hanh T   a 

cho anh Q), lần 2: 10 000 000   ng bà S   a anh Q nhận thay bà M theo bi n nhận 

ngày 01-3-2015  m l ch  

 ến ngày 16/7/2016 d  ng l ch, bà M y u cầu bà S viết   iấy thỏa thuận vay 

tiền  n i dung xác nhận bà S c  vay bà M số tiền 35 000 000   ng và cam kết trả  ến 

ngày 25/8/2016  m l ch trả hết vốn, nh ng trong khoản tiền 35 000 000   ng ch  c  

vốn vay 15 000 000   ng, còn l i là tiền l i ch a   ng là 20 000 000   ng  Sau khi 

viết bi n nhận n  35 000 000   ng, bà S c ng không trả    c vốn và l i vay cho  ến 

nay. 

Nay bà S ch    ng ý trả cho bà M vốn vay 15 000 000   ng và tiền l i t nh t  

tháng 7 năm 2014  m l ch  ến nay là 52 tháng v i l i suất 1 /tháng, thành tiền là 
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7 800 000   ng   ổng c ng vốn l i phải trả cho bà M là 15 000 000   ng + 7.800.000 

  ng   22 800 000   ng   r  tiền l i      ng  31 500 000   ng th  số tiền l i bà S    

  ng th a là 31 500 000   ng – 22.800.000   ng   8 700 000   ng,  tr   tiếp số tiền 

4 000 000   ng tiền   ng l i anh Q không   a cho bà M  do bà S    c    n y u cầu 

anh Q trả l i số tiền này  th  bà M còn phải trả l i cho bà S tiền l i   ng th a là 

8 700 000  – 4 000 000    4 700 000   ng   

Bà S y u cầu anh Nguy n  õ Bảo Q trả l i 4 000 000   ng là tiền bà S gửi 

  ng l i nh ng anh Q không   a cho bà M.  

Bà S không y u cầu anh Q trả l i số tiền 10 000 000   ng mà bà S      a cho 

anh Bảo Q theo bi n nhận ngày 01-3-2015  m l ch v  số tiền này    c ng chung trong 

số tiền l i      ng 31 500 000   ng nh     tr nh bày  

* Ng  i c  quy n   i, nghĩa vụ  iên quan anh Nguyễn    B o Q trình   y:  

Anh Q không   ng ý toàn b  các ý kiến, y u cầu của b n bà S. Anh Q không 

nhận số tiền 4 000 000   ng và 10 000 000   ng nh  bà S tr nh bày   nh Q c ng 

không   ng ý trả cho bà S số tiền 4 000 000   ng. 

  i Bản án d n s  s  th m số: 53/2018/DS-ST ngày 29/10/2018 của 

 òa án nh n d n huy n C    quyết   nh: 

 hấp nhận y u cầu của bà  õ  h  M về vi c tranh chấp h p   ng vay tài sản 

v i bà     hi S.  

Bu c bà     hi S trả cho bà  õ  h  M n  vay 41 947 500   ng  vốn 

35 000 000   ng, tiền l i  6 947 500   ng  

 hông chấp nhận y u cầu của bà     hi S về vi c y u cầu bà  õ  h  M trả l i 

tiền l i   ng th a còn l i 4 700 000   ng  

 hông chấp nhận y u cầu của bà     hi S về vi c y u cầu anh Nguy n  õ 

Bảo Q trả n  vay 4 000 000   ng   

   chi ph  giám định    2. 2 .    đ ng: anh Nguy n  õ Bảo Q phải ch u chi 

ph  giám   nh là 2 025 000   ng  Do bà     hi S    n p t m  ng chi ph  giám   nh 

2 025 000   ng n n anh Nguy n  õ Bảo Q phải trả l i cho bà     hi S số tiền 

2 025 000   ng  

   án ph :  

- Bà  õ  h  M và anh Nguy n  õ Bảo Q không phải ch u án ph  d n s  s  

th m  

- Bà     hi S phải ch u án ph  d n s  s  th m tổng c ng là 2 397 300   ng  án 

ph  t  ng  ng v i ngh a v  trả n  vay là 2 097 300   ng; án ph  t  ng  ng v i y u 

cầu không    c chấp nhận là 300 000   ng   

- Số tiền t m  ng án ph  mà bà     hi S    n p tổng c ng 1 088 000   ng 

 g m 788 000   ng theo bi n lai số 10704 ngày 25/4/2017, và 300 000   ng theo bi n 

lai số 10788 ngày 01/6/2018     c tr  vào án ph  d n s  s  th m phải n p  Bà     hi 

S phải n p tiếp án ph  d n s  s  th m là 1.309.300   ng   
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Ngày 06/11/2018, bà     hi S kháng cáo không   ng ý trả cho bà M số tiền 

41.947.500   ng  

-   i phi n tòa phúc th m: 

+ Nguy n   n bà  õ  h  M ủy quyền cho ch  Nguy n  h    tr nh bày: Bà 

M v n giữ nguy n y u cầu bà     hi S trả cho bà M số tiền 41 947 500   ng 

 vốn 35 000 000   ng, tiền l i  6 947 500   ng . 

+ B    n bà     hi S v n giữ nguy n y u cầu kháng cáo, bà S không 

  ng ý trả cho bà M số tiền 41 947 500   ng, y u cầu xem xét tiền l i bà S    

  ng cho bà M 31 500 000   ng, trong số tiền này bà S y u cầu anh Q trả cho 

bà S 10 000 000   ng và tiền l i t  ngày 01/3/2015  ến khi giải quyết xong v  

   c  kết quả giám   nh  Bà S c ng y u cầu anh Q trả l i 4 000 000   ng bà gửi 

  ng l i cho bà M (ông  r nh  i V giao cho anh Q 2 000 000   ng, ông  rần 

Thanh T giao cho anh Q 2 000 000   ng   

- Ng ời bảo v  quyền và l i  ch h p pháp cho nguy n   n tr nh bày: Y u 

cầu của nguy n   n bà  õ  h  M c  c  s  pháp lý  Bà     hi S và ng ời làm 

ch ng của bà S cho rằng      ng l i 31 500 000   ng và y u cầu cấn tr  tiền l i 

vào n  vay trong    c  10 000 000   ng   a cho anh Nguy n  õ Bảo Q và 

4 000 000   ng giao cho các ng ời làm ch ng   a cho anh Q, nh ng các ng ời 

làm ch ng này c ng không biết vi c vay tiền giữa bà S v i bà M    i phi n tòa 

phúc th m bà S c ng không c  ch ng c  ch ng minh, trong khi    bà M không 

th a nhận   ề ngh    i   ng xét xử chấp nhận y u cầu của bà  õ  h  M, giữ 

nguy n bản án s  th m  

+   i di n  i n  i m sát nh n d n T nh phát bi u ý kiến: 

 ề tố t ng: Ng ời tiến hành tố t ng và ng ời tham gia tố t ng    th c 

hi n  úng quy   nh của B  luật tố t ng d n s  trong quá tr nh giải quyết v  án 

và t i phi n tòa phúc th m, tuy nhi n  ối v i ng ời c  quyền l i, ngh a v  li n 

quan là anh Nguy n  õ Bảo Q không chấp hành  úng quy   nh của B  luật tố 

t ng d n s  và v ng m t t i phi n tòa phúc th m  

  ề n i dung:  ề ngh    i   ng xét xử không chấp nhận y u cầu kháng 

cáo của bà S, giữ nguy n bản án s  th m, v  t i phi n tòa phúc th m, bà S c ng 

không   a ra    c ch ng c  nào khác ch ng minh cho y u cầu của m nh  Do bà 

S th a nhận bà S c  viết giấy thỏa thuận vay của bà M 35 000 000   ng và cam 

kết trả, vi c bà S tr nh bày c    ng l i không    c bà M th a nhận, n n  òa án 

cấp s  th m xét xử bu c bà S trả tiền vốn và l i suất cho bà M 41 947 500   ng 

là c  căn c  và  úng theo quy   nh pháp luật  

Sau khi nghi n c u các tài li u c  trong h  s  v  án       c xem xét t i 

phi n tòa và căn c  vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ề tố t ng:  nh Nguy n  õ Bảo Q là ng ời c  quyền l i, ngh a v  

li n quan       c  òa án tri u tập h p l   ến lần th  2, nh ng anh Q v n v ng 
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m t  Do   , căn c  khoản 3  iều 296 của B  luật tố t ng d n s  năm 2015,   i 

  ng xét xử v n tiến hành xét xử v  án  

 2   ề n i dung: Xét y u cầu kháng cáo của bà S không   ng ý trả cho bà 

M số tiền vốn vay và l i, tổng c ng 41 947 500   ng. Xét thấy, bà S cho rằng bà 

không c  vay số tiền 35 000 000   ng nh  bà M tr nh bày, mà th c tế bà ch  vay số 

tiền 15 000 000   ng, nh ng t i phi n tòa hôm nay bà S c ng không xuất tr nh    c 

ch ng c  g  m i    ch ng minh cho lời tr nh bày của m nh  Trong khi bà S l i th a 

nhận c  viết, ký  iấy thỏa thuận vay tiền ngày 16/7/2016, n i dung bà S xác nhận c  

vay của bà M  cô  t  35 000 000   ng và cam kết  ến ngày 25/8/2016  m l ch trả hết 

n , Sau khi viết bi n nhận th  bà S th a nhận c ng ch a   ng l i, trả vốn   

[3  Xét y u cầu kháng cáo của bà S cho rằng c    ng l i cho bà M số tiền 

4 500 000   ng x 7 tháng   31 500 000   ng   rong      a cho anh Q là con bà M 02 

lần, tổng c ng 14 000 000   ng  

Xét thấy bà S y u cầu anh Q trả cho bà số tiền 4 000 000   ng mà anh Q    

nhận   uy nhi n, bà M và anh Q không th a nhận c  nhận số tiền này, bà S c ng 

không xuất tr nh    c giấy tờ và ch ng c  g     ch ng minh anh Q c  nhận số tiền 

4 000 000   ng      a l i cho bà M  Do   ,   i   ng xét xử không chấp nhận y u 

cầu của bà S. 

[4  Xét y u cầu kháng cáo của bà S y u cầu anh Q trả l i cho bà S số tiền 

10 000 000   ng v     c  kết quả giám   nh chữ ký trong bi n nhận là của anh 

Q   uy nhi n, do   cấp s  th m bà S không c  y u cầu anh Q trả l i tiền cho bà 

S,   i   ng xét xử cấp s  th m c ng không xem xét y u cầu này của bà S, do 

     i   ng xét xử cấp phúc th m c ng không th  xem xét y u cầu kháng cáo 

này của bà S  Nếu bà S c  y u cầu th  s     c giải quyết thành m t v  án khác  

 5  Xét  ề ngh  của Luật s  bảo v  quyền và l i  ch h p pháp cho nguy n 

  n y u cầu giữ nguy n bản án s  th m do bà S không cung cấp    c ch ng c  

g  m i    ch ng minh cho y u cầu của m nh  Xét  ề ngh  của luật s  là c  căn 

c  n n   i   ng xét xử chấp nhận  

[6] Xét   i di n  i n ki m sát nh n d n   nh  ề ngh    i   ng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của bà S, giữ nguy n bản án s  th m do bà S không 

cung cấp    c ch ng c  g  ch ng minh cho y u cầu của bà  Xét  ề ngh  của   i 

di n  i n ki m sát nh n d n   nh là c  căn c  n n chấp nhận   

Xét bản án s  th m chấp nhận y u cầu của bà M, bu c bà S trả tiền vay 

vốn và l i cho bà M là c  căn c  n n giữ nguy n bản án s  th m  

 ề án ph : Do bản án s  th m    c giữ nguy n n n bà S phải ch u án ph  

phúc th m theo quy   nh t i khoản 1  iều 148 B  luật tố t ng d n s . 

    các l  tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn c  khoản 1  iều 147, khoản 1  iều 148,  hoản 1  iều 308 B  luật 

tố t ng d n s ;  ác  iều 471, 474, 476, 478 của B  luật d n s  năm 2005; Ngh  
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quyết số 01/2019/NQ-     ngày 11/01/2019 h  ng d n áp d ng m t số quy 

  nh của pháp luật về l i, l i suất, ph t vi ph m; Ngh  quyết số 

326/2016/UB  Q 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng v  Q h i quy   nh 

về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử d ng án ph  và l  ph  tòa án.  

T   n   : 

-  hông chấp nhận y u cầu kháng cáo của bà     hi S. 

-  iữ nguy n Bản án d n s  s  th m số: 53/2018/DS-S  ngày 29 tháng 10 

năm 2018 của  òa án nh n d n huy n C.  

1.  hấp nhận y u cầu của bà  õ  h  M.  

2. Bu c bà     hi S trả cho bà  õ  h  M số tiền vay tổng c ng 41 947 500 

  ng  bốn m  i mốt tri u ch n trăm bốn m  i bảy ngàn năm trăm   ng  (trong    

tiền vốn là 35 000 000   ng, tiền l i là 6 947 500   ng . 

   t  ngày tiếp theo của ngày xét xử s  th m cho  ến khi thi hành án 

xong, b n phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền l i của số tiền còn phải thi 

hành án theo m c l i sauất các b n thỏa thuận nh ng phải phù h p v i quy   nh 

của pháp luật, nếu không c  thỏa thuận về m c l i suất th  quyết   nh theo m c 

l i suất quy   nh t i khoản 2  iều 468 B  luật D n s  năm 2015  

3.  hông chấp nhận y u cầu của bà     hi S về vi c y u cầu bà  õ  h  M trả 

l i tiền l i   ng th a còn l i 4 700 000   ng  

4.  hông chấp nhận y u cầu của bà     hi S về vi c y u cầu anh Nguy n  õ 

Bảo Q trả số tiền 4 000 000   ng   

5   ề chi ph  giám   nh là 2 025 000   ng: Anh Nguy n  õ Bảo Q phải ch u 

chi ph  giám   nh là 2 025 000   ng (hai tri u hai m  i lăm ngàn   ng   Do bà     hi 

S    n p t m  ng chi ph  giám   nh 2 025 000   ng n n anh Nguy n  õ Bảo Q phải 

trả l i cho bà     hi S số tiền 2 025 000   ng  

6.    án ph :  

- Bà  õ  h  M và anh Nguy n  õ Bảo Q không phải ch u án ph  d n s  s  

th m  

- Bà     hi S phải ch u án ph  d n s  s  th m tổng c ng là 2 397 300   ng  hai 

tri u ba trăm ch n m  i bảy ngàn ba trăm   ng   án ph  t  ng  ng v i ngh a v  trả n  

vay là 2 097 300   ng; án ph  t  ng  ng v i y u cầu không    c chấp nhận là 

300 000   ng   Số tiền t m  ng án ph  mà bà     hi S    n p tổng c ng 1 088 000 

  ng  g m 788 000   ng theo bi n lai số 10704 ngày 25/4/2017 và 300 000   ng theo 

bi n lai số 10788 ngày 01/6/2018      c tr  vào án ph  d n s  s  th m phải n p  Bà 

    hi S phải n p tiếp án ph  d n s  s  th m là 1 309 300   ng   

- Bà     hi S phải n p 300 000   ng  Ba trăm ngàn   ng  án ph  d n s  

phúc th m,    c tr  vào số tiền n p t m  ng án ph  phúc th m theo bi n lai số 

03566 ngày 06/11/2018 t i  hi c c  hi hành án d n s  huy n C.  

 ác phần khác của bản án s  th m không c  kháng cáo, kháng ngh  c  

hi u l c pháp luật t  ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   



 7 

Bản án phúc th m c  hi u l c pháp luật k  t  ngày tuy n án. 

 r ờng h p bản án, quyết   nh    c thi hành theo quy   nh t i  iều 2 

Luật  hi hành án d n s  th  ng ời    c thi hành án d n s , ng ời phải thi hành 

án d n s  c  quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, t  nguy n 

thi hành án ho c b  c ỡng chế thi hành án theo quy   nh t i các  iều 6, 7 và 9 

Luật  hi hành án d n s ; thời hi u thi hành án    c th c hi n theo quy   nh t i 

 iều 30 Luật thi hành án d n s    

Nơi nhận: 

- VKSND t nh   ;  
-  hòng KTNV - THA      nh; 
-         nh; 
- TAND H. C;   
-  hi   c     DS H. C; 
-  ác    ng s ;  

- L u:    s     (H). 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 
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